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1 

 

p.12 

ウォーミングアップ１ 清濁
せいだく

の聞
き

き取
と

り 

 

問題
もんだい

 

これから、１～６のことばを2回
かい

ずつ聞
き

きます。聞
き

こえたことばは、a, bのどちらですか。 

Từ giừ trừ đ i, bừn sừ nghe c ác từ sừ 1 đừn 6, m ừi từ hai l ừn. Từ bừn nghe đừừc là a hay b?  

 

ことば 

牡蠣
か き

 hàu 

柿
かき

 qu ừ hừng  

かぎ ch ìa kh óa 

糸
いと

 sừi chừ 

井戸
い ど

 giừng n ừừc 

天
てん

気
き

 thừi tiừt 

電
でん

気
き

 đ iừn 

冊
さっ

子
し

 từp sách m ừng; s ách nh ừ 

雑
ざっ

誌
し

 từp ch í 

パス đừừng chuy ừn; b ừ qua  

バス xe bu ýt 

ピン ghim  

びん chai th ừy tinh  
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p.13 

ウォーミングアップ２ 拗音
ようおん

の聞
き

き取
と

り 

 

問題
もんだい

 

これから、１～６のことばを3回
かい

ずつ聞
き

きます。聞
き

こえたことばは、a, bのどちらですか。 

Từ giừ trừ đ i, bừn sừ nghe c ác từ sừ 1 đừn 6, m ừi từ hai l ừn. Từ bừn nghe đừừc là a hay b?  

 

ことば 

九
きゅう

 ch ín 

今日
き ょ う

 hôm nay  

医
い

者
しゃ

 bác sĩ 

石
いし

屋
や

 cừa hàng b án đá  

百
ひゃく

 mừt trăm  

飛
ひ

躍
やく

 bừừc tiừn vừừt bừc 

十
じゅう

 mừừi 

自
じ

由
ゆう

 từ do  

竜
りゅう

 rừng  

理
り

由
ゆう

 lý do  

病
びょう

院
いん

 bừnh vi ừn 

美
び

容
よう

院
いん

 tiừm l àm tóc 
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p.14 

ウォーミングアップ３ 長
ちょう

音
おん

の聞
き

き取
と

り 

 

問題
もんだい

 

これから、１～６のことばを4回
かい

ずつ聞
き

きます。聞
き

こえたことばは、a, bのどちらですか。 

Từ giừ trừ đ i, bừn sừ nghe c ác từ sừ 1 đừn 6, m ừi từ hai l ừn. Từ bừn nghe đừừc là a hay b?  

 

ことば 

おばさん cô/dì/bác gá i 

おばあさん bà  

家
いえ

 nh à  

いいえ kh ông  

雪
ゆき

 tuyừt 

勇
ゆう

気
き

 dũng kh í 

世
せ

界
かい

 thừ giừi 

正解
せいかい

 đá p án đú ng  

ここ ừ đâ y 

高校
こうこう

 trừừng trung h ừc phừ thông  

来
き

て đừn 

聞
き

いて nghe  
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p.15 

ウォーミングアップ４ 促音
そくおん

の聞
き

き取
と

り 

 

問題
もんだい

 

これから１～６のことばを5回
かい

ずつ聞
き

きます。聞
き

こえたことばは、a, bのどちらですか。 

Từ giừ trừ đ i, bừn sừ nghe c ác từ sừ 1 đừn 6, m ừi từ hai l ừn. Từ bừn nghe đừừc là a hay b?  

 

ことば 

先
さき

 trừừc; ph ía trừừc 

さっき lúc nãy 

いて ừ; có  mừt 

行
い

って đ i 

来
き

た đã  đừn 

切
き

った đã  cừt 

過去
か こ

 qu á kh ừ 

かっこ dừu ngo ừc 

音
おと

 âm thanh  

夫
おっと

 chừng  

スパイ gi án đ iừp  

すっぱい chua  
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p.16 

ウォーミングアップ５ 撥音
はつおん

の聞
き

き取
と

り 

 

問題
もんだい

 

これから、１～６のことばを6回
かい

ずつ聞
き

きます。聞
き

こえたことばは、a, bのどちらですか。 

Từ giừ trừ đ i, bừn sừ nghe c ác từ sừ 1 đừn 6, m ừi từ hai l ừn. Từ bừn nghe đừừc là a hay b?  

 

ことば 

火事
か じ

 hừa ho ừn 

漢
かん

字
じ

 chừ Hán 

部下
ぶ か

 cừp dừừi 

文
ぶん

化
か

 văn hóa 

日
にっ

記
き

 nh ừt ký 

人
にん

気
き

 đừừc yêu th ích  

谷
たに

 thung l ũng  

単
たん

位
い

 đừn vừ; tín chừ 

高
こう

度
ど

 đừ cao; tr ình đừ cao  

今
こん

度
ど

 lừn từi 

失
しっ

敗
ぱい

 thừt bừi 

心
しん

配
ぱい

 lo lừng  
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p.19 はじめましょう 

1 おはようございます 

 

Can-do 

あいさつを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu các câu ch ào hừi.  

 

問題
もんだい

 

音声
おんせい

を聞
き

いて、内容
ないよう

に合
あ

っているイラストをａ～ｆから選
えら

んでください。 

Hãy nghe v à chừn h ình minh h ừa ph ù  hừp vừi nừi dung t ừ a đừn f.  
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p.21 はじめましょう 

2 いってらっしゃい 

 

Can-do 

あいさつに対
たい

して返
へん

事
じ

をすることができる。 

Có  thừ đá p lừi lừi chào.  

 

問題
もんだい

 

音声
おんせい

のあと、あなたは何
なん

と言
い

いますか。いちばんいいものをａ～ｃから選
えら

んでください。 

Sau khi nghe xong, b ừn sừ nó i gì? Hãy chừn câu ph ù  hừp nh ừt từ a đừn c.  
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p.23 はじめましょう 

3 遅
おそ

くなってごめん 

 

Can-do 

お礼
れい

を言
い

ったり、謝
あやま

ったりすることができる。 

お礼
れい

を言
い

われたり、謝
あやま

られたりしたときに返
へん

事
じ

をすることができる。 

Có  thừ nó i lừi cừm ừn ho ừc xin lừi.  

Có  thừ đá p lừi khi ng ừừi kh ác cừm ừn ho ừc xin lừi m ình.  

 

問題
もんだい

 

音声
おんせい

のあと、あなたは何
なん

と言
い

いますか。いちばんいいものをａ～ｃから選
えら

んでください。 

Sau khi nghe xong, b ừn sừ nó i gì? Hãy chừn câu ph ù  hừp nh ừt từ a đừn c.  
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p.25 はじめましょう 

4 いい天
てん

気
き

ですね 

 

Can-do 

天
てん

気
き

などについての簡
かん

単
たん

なあいさつを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu nh ừng câu ch ào hừi đừn gi ừn li ên quan đừn thừi tiừt, v.v.  

 

問題
もんだい

 

音声
おんせい

を聞
き

いて、内容
ないよう

に合
あ

っているイラストをａ～ｆから選
えら

んでください。 

Hãy nghe v à chừn h ình minh h ừa ph ù  hừp vừi nừi dung t ừ a đừn f.  
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p.27 はじめましょう 

5 読
よ

んでください 

 

Can-do 

教
きょう

室
しつ

で、先
せん

生
せい

の簡
かん

単
たん

な指
し

示
じ

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu nh ừng ch ừ dừn đừn gi ừn cừa gi áo viên trong l ừp hừc. 

 

問題
もんだい

 

教
きょう

室
しつ

で先生
せんせい

が話
はな

しています。あなたは何
なに

をしますか。ａ～ｆから選
えら

んでください。 

Giáo viên đang n ó i trong l ừp hừc. Bừn sừ làm g ì? Hãy chừn m ừt đá p án từ a đừn f.  
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p.29 はじめましょう 

6 ベトナムから来
き

ました 

 

Can-do 

出
しゅっ

身
しん

地
ち

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu th ông tin v ừ qu ê qu án.  

 

問題
もんだい

 

音声
おんせい

を聞
き

いて、話
はな

している人
ひと

の出
しゅっ

身
しん

地
ち

をａ～ｆから選
えら

んでください。 

Hãy nghe h ừi tho ừi và chừn qu ê qu án cừa ng ừừi đang n ó i từ a đừn f.  

 

 

 

 

 



【ベトナム語】  Ver.1.1 2026-07-27 

12 

 

p.31 はじめましょう 

7 店
てん

長
ちょう

をしています 

 

Can-do 

職
しょく

業
ぎょう

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu ngh ừ nghi ừp.  

 

問題
もんだい

 

あなたは、リンさん、アリスさん、ジョンさん、タパさんの職
しょく

業
ぎょう

を聞
き

きます。 

それぞれの職
しょく

業
ぎょう

をａ～ｆから選
えら

んでください。 

Bừn sừ nghe ngh ừ nghi ừp cừa Lin, Alice, John v à Tapa. H ãy chừn ngh ừ nghi ừp cừa từng n

gừừi từ a đừn f.  

 

ことば 

仕
し

事
ごと

 công vi ừc 

店
てん

長
ちょう

 qu ừn lý cừa hàng  

工
こう

学
がく

部
ぶ

 khoa k ừ thu ừt 

自
じ

動
どう

車
しゃ

 ô  tô  

エンジニア kừ sừ 
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p.33 はじめましょう 

8 おいくつですか 

 

Can-do 

年齢
ねんれい

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu tuừi.  

 

問題
もんだい

 

会
かい

話
わ

を聞
き

いて、それぞれの年
ねん

齢
れい

を（  ）に書
か

いてください。 

Hãy nghe h ừi tho ừi và viừt tuừi vào (  ).  

 

ことば 

お子
こ

さん con cừa anh/ch ừ 

ペット thú  cừng  

息
むす

子
こ

さん con trai c ừa anh/ch ừ 

お嬢
じょう

さん con g á i cừa anh/ch ừ 

お父
とう

さま bừ cừa anh/ch ừ 
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p.35 はじめましょう 

9 誕
たん

生
じょう

日
び

はいつですか 

 

Can-do 

日
ひ

付
づけ

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu ng ày tháng.  

 

問題
もんだい

 

会
かい

話
わ

を聞
き

いて、日
ひ

付
づけ

を（  ）に書
か

いてください。 

Hãy nghe h ừi tho ừi và viừt ng ày tháng v ào (  ).  

 

ことば 

夏
なつ

休
やす

み kỳ ngh ừ hè 

出
しゅっ

張
ちょう

 đ i công t ác 
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p.37 はじめましょう 

10 妹
いもうと

のあかりです 

 

Can-do 

家
か

族
ぞく

の紹
しょう

介
かい

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu lừi giừi thiừu vừ gia đình.  

 

問題
もんだい

 

上
うえ

田
だ

さんはあなたに家
か

族
ぞく

の写
しゃ

真
しん

を見
み

せています。写
しゃ

真
しん

の中
なか

の人
ひと

はだれですか。 

ａ～ｈから選
えら

んでください。 

Ueda đang cho b ừn xem ừnh gia đình. Ng ừừi trong ừnh l à ai? H ãy chừn m ừt đá p án từ a đ

ừn h.  
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p.39 買
か

い物
もの

 

11 いくらですか 

 

Can-do 

値
ね

段
だん

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu gi á tiừn.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたはフリーマーケットで、店
みせ

の人
ひと

と話
はな

しています。 

Bừn đang n ó i chuy ừn vừi ng ừừi bán hàng từi khu ch ừ trừi.  

 

問題
もんだい

 

１ いくらですか。 

Bao nhi êu tiừn?  

 

２ Tシャツは、今
いま

いくらですか。 

Chiừc áo ph ông hi ừn có  gi á bao nhi êu?  

 

ことば 

パーセント ph ừn trăm  

オフ giừm (gi á) 
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p.41 買
か

い物
もの

 

12 ばんそうこうはどこですか 

 

Can-do 

売
う

り場
ば

や場
ば

所
しょ

についての案内
あんない

を聞
き

いて、商
しょう

品
ひん

がどこにあるか理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe h ừừng d ừn vừ khu b án hàng ho ừc đừa đ iừm v à hiừu sừn ph ừm n ừm ừ đâ u.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、駅
えき

ビルで買
か

い物
もの

しています。買
か

いたいものがどこにあるか、店員
てんいん

に聞
き

きます。 

Bừn đang mua s ừm trong khu th ừừng m ừi cừa nh à ga. B ừn hừi nh ân viên m ón đừ m ình m

uừn mua n ừm ừ đâ u.  

 

問題
もんだい

 

１ ばんそうこうは、何階
なんがい

にありますか。 

Băng c á nh ân ừ từng m ừy? 

 

２ ばんそうこうは、どこにありますか。 

Băng c á nh ân ừ đâ u?  

 

ことば 

ばんそうこう băng c á nh ân 

地下
ち か

 từng h ừm  

ドラッグストア cừa hàng d ừừc mừ ph ừm  

ございます có ; là (cách nó i lừch sừ) 

入口
いりぐち

 lừi vào 

レジ qu ừy thu ng ân 

階段
かいだん

 cừu thang  

近
ちか

く gừn; ừ gừn 
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p.43 買
か

い物
もの

 

13 お弁当
べんとう

は温
あたた

めますか 

 

Can-do 

コンビニで店員
てんいん

の質問
しつもん

や支
し

払
はら

い方法
ほうほう

についての案内
あんない

を聞
き

いて理解
り か い

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu câu hừi cừa nh ân viên cũng nh ừ hừừng d ừn vừ cách thanh to án ừ cừ

a hàng ti ừn lừi.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、20歳
さい

以
い

上
じょう

です。お酒
さけ

や食
た

べ物
もの

を買
か

いにコンビニに来
き

ました。 

Bừn từ 20 tuừi trừ lên. Bừn đừn cừa hàng ti ừn lừi đừ mua đừ uừng có  cừn và thừc ăn.  

 

問題
もんだい

 

１ 店
てん

員
いん

は何
なに

について聞
き

きましたか。すべて選
えら

んでください。 

Nh ân viên đã  hừi bừn vừ nh ừng đ iừu nào? Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng.  

 

２ あなたは、どのようにお金
かね

を払
はら

いますか。 

Bừn sừ trừ tiừn bừng cách n ào?  

 

ことば 

お預
あず

かりします。 Tô i xin nh ừn (tiừn).  

レジ袋
ぶくろ

 tú i mua h àng; t ú i ni -lông  

ご入用
いりよう

ですか。 Anh/chừ có  cừn kh ông?  

マイバッグ tú i mua s ừm cá nh ân; tú i tá i sừ dừng  

温
あたた

めます hâm n óng  

年齢
ねんれい

確認
かくにん

 xác nhừn đừ tuừi 

恐
おそ

れ入
い

りますが xin l ừi, nh ừng...  

身
み

分
ぶん

証
しょう

 giừy từ tùy thân 
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（お）会計
かいけい

 thanh to án; h óa đừn 

交通
こうつう

系
けい

（カード） thừ giao th ông  
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p.45 買
か

い物
もの

 

14 ポイントアプリはお持
も

ちですか 

 

Can-do 

店
みせ

でポイントアプリについての案内
あんない

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu hừừng d ừn vừ ừng d ừng t ích đ iừm ừ cừa hàng.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは本
ほん

屋
や

のレジでお金
かね

を払
はら

っています。 

Bừn đang tr ừ tiừn từi qu ừy thu ng ân cừa hiừu sách.  

 

問題
もんだい

 

１ アプリを使
つか

うと、どんないいことがありますか。 

Nừu d ùng ừng d ừng n ày th ì có  lừi ích g ì? 

 

２ このアプリを使
つか

うために、何
なに

を登録
とうろく

しますか。すべて選
えら

んでください。 

Đừ sừ dừng ừng d ừng n ày, bừn cừn đă ng k ý nh ừng th ông tin g ì? Hãy chừn từt cừ các đá p 

án đú ng.  

 

ことば 

ポイントアプリ ừng d ừng t ích đ iừm  

たまります đừừc tích lũy; đừừc cừng d ừn 

次
じ

回
かい

 lừn sau  

ダウンロード từi xuừng  

登録
とうろく

 đă ng k ý 
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p.47 買
か

い物
もの

 

15 あちらの試
し

着
ちゃく

室
しつ

へどうぞ 

 

Can-do 

店
みせ

で、試
し

着
ちゃく

してもよいか聞
き

くことができる。 

試
し

着
ちゃく

のとき店
てん

員
いん

が言
い

うことを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ hừi ừ cừa hàng xem c ó  đừừc thừ đừ kh ông.  

Có  thừ nghe v à hiừu nh ừng đ iừu nh ân viên nó i khi th ừ đừ.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、服
ふく

を買
か

いにお店
みせ

に来
き

ました。着
き

てみたい服
ふく

を見
み

つけました。 

Bừn đừn cừa hàng đừ mua qu ừn áo. Bừn đã  tìm th ừy m ón đừ m ình mu ừn thừ.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

２ あなたは、どの部屋
へ や

に入りますか。 

Bừn sừ vào ph òng n ào?  

 

ことば 

お伺
うかが

いしましょうか。 Xin ph ép đừừc hừi… 

試
し

着
ちゃく

します thừ đừ 

かしこまりました。 Vâng, t ô i hiừu ừ.  

試
し

着
ちゃく

室
しつ

 ph òng th ừ đừ 

フェイスカバー từm che m ừt dùng khi th ừ qu ừn áo 

奥
おく

 ph ía trong  
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p.49 予
よ

定
てい

と約束
やくそく

 

16 美
び

容
よう

院
いん

に行
い

きます 

 

Can-do 

相
あい

手
て

の一
いち

日
にち

の予
よ

定
てい

を聞
き

いて、何
なん

時
じ

に何
なに

をするか理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe l ừch tr ình trong ng ày cừa đừi ph ừừng v à hiừu hừ làm g ì vào lúc nào.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、明日
あ し た

、友
とも

だちのリサさんといっしょに宿
しゅく

題
だい

をしたいです。リサさんの予
よ

定
てい

を聞
き

きま

す。 

Ng ày mai, b ừn mu ừn làm b à i từp cùng b ừn cừa m ình l à Lisa. Bừn hừi lừch cừa Lisa.  

 

問題
もんだい

 

１ リサさんは、明日
あ し た

何
なに

をしますか。 

Ng ày mai Lisa s ừ làm g ì? 

 

２ リサさんは、明日
あ し た

何
なん

時
じ

から空
あ

いていますか。 

Ng ày mai, Lisa r ừnh từ mừy giừ trừ đ i? 

 

ことば 

予
よ

定
てい

 kừ ho ừch  
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p.51 予
よ

定
てい

と約束
やくそく

 

17 土
ど

曜
よう

日
び

にバイトがあります 

 

Can-do 

遊
あそ

びの約束
やくそく

をするために、相
あい

手
て

の予
よ

定
てい

や、お店
みせ

が安
やす

い曜
よう

日
び

などを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Đừ hừn đ i chừi, có  thừ nghe v à hiừu lừch cừa đừi ph ừừng, nh ừng ng ày trong tu ừn cừa hàn

g có  gi á rừ hừn, v.v.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、来
らい

週
しゅう

、友
とも

だちのランさんとカラオケに行
い

きたいと思
おも

っています。 

ランさんに電
でん

話
わ

して、いつがいいか聞
き

きます。 

Tuừn sau, b ừn mu ừn đ i karaoke v ừi bừn cừa m ình l à Lan. B ừn gừi đ iừn cho Lan v à hừi khi 

nào th ì tiừn.  

 

問題
もんだい

 

 １ ランさんは、何
なん

曜
よう

日
び

がいいと言
い

っていますか。 〇をつけてください。 

Lan th ừy ng ày nào trong tu ừn là ph ù  hừp? H ãy khoanh tr òn.  

 

 ２ あなたとランさんは、カラオケが安
やす

い日に行
い

きたいと思
おも

っています。 

何
なん

曜
よう

日
び

に行
い

くのがいいですか。 

Bừn và Lan mu ừn đ i karaoke v ào ng ày có  gi á rừ. Nên đ i vào thừ mừy? 

 

ことば 

ほかの kh ác 
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p.53 予
よ

定
てい

と約束
やくそく

 

18 明日
あ し た

の待
ま

ち合
あ

わせなんだけど… 

 

Can-do 

待
ま

ち合
あ

わせについて相
あい

手
て

の希
き

望
ぼう

する時
じ

間
かん

と場
ば

所
しょ

を尋
たず

ね、答
こた

えを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ hừi thừi gian v à đừa đ iừm đừi ph ừừng mu ừn hừn gừp, rừi nghe v à hiừu câu trừ lừi.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、明日
あ し た

、友
とも

だちのランさんとカラオケに行
い

きます。 

ランさんに電
でん

話
わ

して、何
なん

時
じ

にどこで会
あ

うか、話
はな

します。 

Ng ày mai, b ừn sừ đ i karaoke v ừi bừn cừa m ình l à  Lan. B ừn gừi đ iừn cho Lan đừ trao đừi vừ 

thừi gian v à đừa đ iừm g ừp nhau.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

２ ランさんは、待
ま

ち合
あ

わせについて、何
なん

時
じ

にどこがいいと言
い

っていますか。 

Theo Lan, n ên hừn gừp lúc mừy giừ và ừ đâ u?  

 

ことば 

待
ま

ち合
あ

わせ hừn gừp  

集
しゅう

合
ごう

 từp trung  
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p.55 予
よ

定
てい

と約束
やくそく

 

19 遅
おそ

くなりそう 

 

Can-do 

相
あい

手
て

からの遅
ち

刻
こく

の連絡
れんらく

を聞
き

いて、理
り

由
ゆう

や到
とう

着
ちゃく

時
じ

間
かん

が理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe th ông b áo đừi ph ừừng sừ đừn mu ừn và hiừu lý do c ũng nh ừ thừi gian h ừ sừ đ

ừn.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（アニタさん）は先輩
せんぱい

の田
た

中
なか

さんと買
か

い物
もの

に行
い

く予
よ

定
てい

で、10時
じ

に約束
やくそく

をしています。 

田
た

中
なか

さんから電
でん

話
わ

がかかってきました。 

Bừn có  hừn đ i mua s ừm vừi tiừn bừi Tanaka l úc 10 giừ. Tanaka g ừi đ iừn cho b ừn.  

 

問題
もんだい

 

１ 田
た

中
なか

さんはどうして遅
おく

れますか。いつ着
つ

きますか。 

Vì sao Tanaka đừn mu ừn? Tanaka s ừ đừn lúc nào?  

 

２ 田
た

中
なか

さんはどうして遅
おく

れますか。いつ着
つ

きますか。 

Vì sao Tanaka đừn mu ừn? Tanaka s ừ đừn lúc nào?  

 

ことば 

急
いそ

ぎます vừi; đ i nhanh  

準
じゅん

備
び

します chu ừn bừ 

ダイヤが乱
みだ

れます lừch chừy tàu bừ xáo trừn 

～ごろ kho ừng ~  
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p.57 予
よ

定
てい

と約束
やくそく

 

20 休
やす

みはどこか行
い

くんですか 

 

Can-do 

休
やす

みの予
よ

定
てい

について、聞
き

いて理
り

解
かい

できる。自
じ

分
ぶん

の予
よ

定
てい

を話
はな

すことができる。 

Có  thừ nghe v à hiừu kừ ho ừch vào ng ày ngh ừ. Có  thừ nó i vừ kừ ho ừch cừa m ình.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（ナタリーさん）は、会社
かいしゃ

からの帰
かえ

り道
みち

で、同
どう

僚
りょう

の山本
やまもと

さんと話
はな

しています。 

Bừn đang n ó i chuy ừn vừi đừng nghi ừp Yamamoto tr ên đừừng từ công ty vừ nh à .  

 

問題
もんだい

 

１ 山本
やまもと

さんは、お正月休
しょうがつやす

みに何
なに

をしますか。すべて選
えら

んでください。 

Trong k ỳ ngh ừ năm m ừi, Yama moto  sừ làm g ì? 

 

２ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

ことば 

お正月
しょうがつ

 dừp n ăm m ừi; Từt Dừừng l ừch  

動物園
どうぶつえん

 vừừn th ú  

ゆっくりします thừ gi ãn; ngh ừ ng ừi thong th ừ 
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p.59 食
しょく

事
じ

 

21 お持
も

ち帰
かえ

りですか 

 

Can-do 

カフェで、店員
てんいん

の質問
しつもん

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu câu hừi cừa nh ân viên trong qu án cà ph ê .  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたはカフェに来
き

ました。 

Bừn đừn qu án cà  ph ê.  

 

問題
もんだい

 

１ 店員
てんいん

は何
なに

について聞
き

きましたか。 

Nh ân viên đã  hừi đ iừu g ì? 

 

２ 注
ちゅう

文
もん

の前
まえ

に、あなたは何
なに

をしますか。 

Trừừc khi g ừi m ón, b ừn sừ làm g ì? 

 

ことば 

持
も

ち帰
かえ

ります mang v ừ 

店内
てんない

 trong c ừa hàng  

召
め

し上
あ

がります ăn; u ừng (c ách n ó i kính ng ừ) 

（ご）注
ちゅう

文
もん

 gừi m ón/đừn đừt hàng  

確
かく

保
ほ

 đừm b ừo; gi ừ chừ 

席
せき

を取
と

ります giừ chừ 
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p.61 食
しょく

事
じ

 

22 おなかいっぱいだから… 

 

Can-do 

友
とも

だちと外
がい

食
しょく

するとき、注
ちゅう

文
もん

について相談
そうだん

することができる。 

Có  thừ trao đừi vừi bừn vừ viừc gừi m ón khi đ i ăn ngo à i.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは（ヤムさん）は、友
とも

だちのゆうとさんとレストランで話
はな

しています。 

Bừn (Yam) đang n ó i chuy ừn vừi mừt ngừừi bừn là Yuto từi nh à hàng.  

 

問題
もんだい

 

１ 友
とも

だちは何
なに

について聞
き

きましたか。 

Ngừừi bừn đó  đã  hừi vừ đ iừu g ì? 

 

２ あなたはそれを食
た

べません。このあと、何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn kh ông ăn m ón đó . Tiừp theo, b ừn sừ nó i gì? 

 

ことば 

おなかいっぱい no b ừng  
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p.63 食
しょく

事
じ

 

23 大阪
おおさか

ジュースって…？ 

 

Can-do 

メニューについてわからないとき、質問
しつもん

して、答
こた

えを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ đừt câu hừi khi c ó  đ iừu kh ông hi ừu trên thừc đừn, rừi nghe v à hiừu câu trừ lừi.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、カフェに来
き

ました。メニューに書
か

いてあるものが何
なに

かわからないので、店員
てんいん

に聞
き

きま

す。 

Bừn đừn qu án cà  ph ê. Vì kh ông bi ừt món ghi tr ên thừc đừn là g ì, bừn hừi nh ân viên.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

２ ジュースに入
はい

っているものをすべて選
えら

んでください。 

Nừừc ép có  nh ừng th ành ph ừn g ì? Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng.  

 

ことば 

（ご）注文
ちゅうもん

 gừi m ón/đừn đừt hàng  
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p.65 食
しょく

事
じ

 

24 予
よ

約
やく

したいんですが… 

 

Can-do 

予
よ

約
やく

をするために飲
いん

食
しょく

店
てん

に電
でん

話
わ

して、店
てん

員
いん

の質問
しつもん

や答
こた

えを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ gừi đ iừn đừn nh à hàng đừ đừt chừ, nghe v à  hiừu câu hừi cũng nh ừ câu trừ lừi cừa n

hân viên.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（ニコルさん）は、来
らい

週
しゅう

の土
ど

曜
よう

日
び

の昼
ひる

に、友
とも

だちと寿司
す し

を食べたいと思
おも

っています。 

寿司
す し

屋
や

に電
でん

話
わ

して、予
よ

約
やく

します。 

Bừn (Nicole) mu ừn ăn sushi c ùng b ừn vào trừa thừ Bừy tuừn sau. B ừn gừi đ iừn đừn qu án s

ushi đừ đừt chừ.  

 

問題
もんだい

 

１ いつ、どんな席
せき

が予
よ

約
やく

できますか。 

予
よ

約
やく

できる席
せき

に◯、予
よ

約
やく

できない席
せき

に✖を書
か

いてください。 

Có  thừ đừt loừi chừ nào vào thừi đ iừm n ào? Hãy viừt ◯ vào chừ có  thừ đừt và ✖ vào chừ k

hông th ừ đừt.  

 

２ キャンセルしたいとき、どうしますか。 

Khi mu ừn hừy, ph ừi làm g ì? 

 

ことば 

満
まん

席
せき

 hừt chừ 

（お）座
ざ

敷
しき

 khu ng ừi bừt trên chi ừu tatami  

カウンター qu ừy; chừ ng ừi từi qu ừy 

可
か

能
のう

 có  thừ 
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p.67 食
しょく

事
じ

 

25 スープは、どう？ 

 

Can-do 

料
りょう

理
り

の感
かん

想
そう

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu nh ừn xét vừ m ón ăn.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、友
とも

だちのひなさんとビュッフェで食
しょく

事
じ

しています。 

Bừn đang ăn cùng b ừn Hina t ừi nh à hàng buffet.  

 

問題
もんだい

 

１ スープの味
あじ

は、どうでしたか。ひなさんは、それが好
す

きですか。 

Món súp có  vừ thừ nào? Hina c ó  th ích m ón đó  kh ông?  

 

２ クッキーの味
あじ

は、どうでしたか。ひなさんは、それが好
す

きですか。 

Bánh quy c ó  vừ thừ nào? Hina c ó  th ích m ón đó  kh ông?  

 

ことば 

ビュッフェ buffet  

ドレッシング nừừc sừt salad  

しょっぱい mừn 

あんまり kh ông … lừm  

甘
あま

い ng ừt 

大人
お と な

の味
あじ

 vừ dành cho ng ừừi lừn 

苦
にが

い đừng  

辛
から

い cay  
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p.69 交通
こうつう

と移動
い ど う

 

26 右
みぎ

にまっすぐ行
い

ってください 

 

Can-do 

駅
えき

で目
もく

的
てき

地
ち

までの行
い

き方を尋
たず

ね、案内
あんない

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ hừi đừừng đừn nừi mu ừn đừn ừ nh à ga, r ừi nghe v à hiừu hừừng d ừn.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、美術館
びじゅつかん

に行
い

きたいです。改札
かいさつ

で、駅
えき

員
いん

に美
び

術
じゅつ

館
かん

への行
い

き方を聞
き

きます。 

Bừn mu ừn đừn bừo tàng m ừ thu ừt. Từi cừng so át vé, bừn hừi nh ân viên nh à ga đừừng đ i đ

ừn đó .  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

番
ばん

出口
で ぐ ち

に行
い

きますか。その出
で

口
ぐち

はどこにありますか。 

Bừn sừ đ i đừn lừi ra sừ mừy? Lừi ra đó  ừ đâ u?  

 

２ 美
び

術
じゅつ

館
かん

はどこにありますか。 

Bừo tàng m ừ thu ừt ừ đâ u?  

 

ことば 

突
つ

き当
あ

たり cuừi đừừng/cu ừi lừi đ i 

エスカレーター thang cu ừn 

上
あ

がります đ i lên 

現
げん

在
ざい

地
ち

 vừ trí hiừn từi 

横断
おうだん

歩
ほ

道
どう

 vừch d ành cho ng ừừi đ i bừ 

～側
がわ

 ph ía/bên ~  
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p.71 交通
こうつう

と移
い

動
どう

 

27 まもなく黒川
くろかわ

です 

 

Can-do 

電車
でんしゃ

のアナウンスを聞
き

いて、どちらのドアが開
ひら

くか、どの駅
えき

に止
と

まるかなどが理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe th ông b áo trên tàu và hiừu cừa bên nào sừ mừ, tàu dừng ừ nh ừng ga n ào, v.

v.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは今
いま

、急
きゅう

行
こう

電
でん

車
しゃ

に乗
の

っています。あなたは、白石
しらいし

駅
えき

に行
い

きたいと思
おも

っています。 

Bây giừ bừn đang đ i tàu từc hành. B ừn mu ừn đừn ga Shiroishi.  

 

問題
もんだい

 

１ どちらのドアが開
ひら

きますか。 

Cừa bên nào sừ mừ? 

 

２ この電車
でんしゃ

は、どの駅
えき

に止
と

まりますか。止
と

まる駅
えき

をすべて選
えら

んでください。 

Tàu này dừng ừ nh ừng ga n ào? Hãy chừn từt cừ các ga tàu dừng.  

 

ことば 

急
きゅう

行
こう

 tàu từc hành  

～行
い

き đ i đừn ~; chuy ừn đ i hừừng ~  

モノレール tàu đ iừn m ừt ray  

乗
の

り換
か

えます chuy ừn tàu 

終
しゅう

点
てん

 ga cu ừi 

ご注
ちゅう

意
い

ください。 xin h ãy chú  ý 
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p.73 交通
こうつう

と移
い

動
どう

 

28 コンビニの前
まえ

にいるよ 

 

Can-do 

待
ま

ち合
あ

わせのとき、電
でん

話
わ

で友
とも

だちのいる場
ば

所
しょ

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ gừi đ iừn cho b ừn khi h ừn gừp và nghe hi ừu bừn đang ừ đâ u.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、友
とも

だちのゆいさんとの待
ま

ち合
あ

わせ場
ば

所
しょ

に着
つ

きました。 

ゆいさんがいないので、電
でん

話
わ

してどこにいるか聞
き

きます。 

Bừn đã  đừn đừa đ iừm h ừn vừi bừn Yui. Vì kh ông th ừy Yui, bừn gừi đ iừn hừi bừn ừy đang ừ đ

âu.  

 

問題
もんだい

 

１ ゆいさんは、今
いま

どこにいますか。 

Yui b ây giừ đang ừ đâ u?  

 

２ このあと、あなたはどうしますか。 

Tiừp theo, b ừn sừ làm g ì? 

 

ことば 

売店
ばいてん

 qu ừy bán hàng  

北口
きたぐち

 cừa ra ph ía Bừc 

南
みなみ

口
ぐち

 cừa ra ph ía Nam  

 

 



【ベトナム語】  Ver.1.1 2026-07-27 

35 

 

p.75 交通
こうつう

と移
い

動
どう

 

29 電車
でんしゃ

がぜんぶ止
と

まっているそうです 

 

Can-do 

電車
でんしゃ

でアナウンスがわからなかったとき、近
ちか

くの人
ひと

に聞
き

いて、アナウンスの内容
ないよう

が理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ hừi ng ừừi ừ gừn khi kh ông hi ừu th ông b áo trên tàu, rừi hiừu nừi dung th ông b áo.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは森川
もりかわ

駅
えき

に行
い

くために、電車
でんしゃ

に乗
の

っています。 

その電車
でんしゃ

が急
きゅう

に止
と

まって、アナウンスが流
なが

れてきました。 

Bừn đang đ i tàu đừn ga Morikawa. T àu đừt nhi ên dừng l ừi và loa ph át mừt thông b áo.  

 

問題
もんだい

 

１ 電車
でんしゃ

は、いつ動
うご

きますか。 

Khi n ào tàu sừ ho ừt đừng trừ lừi? 

 

２ 次
つぎ

の駅
えき

に着
つ

いたら、あなたはどうしますか。 

Khi đừn ga ti ừp theo, b ừn sừ làm g ì? 

 

ことば 

車
しゃ

両
りょう

点
てん

検
けん

 kiừm tra toa t àu 

運転
うんてん

を見
み

合
あ

わせます từm ng ừng vừn h ành  

再開
さいかい

 kh ô i ph ừc; chừy lừi 

未
み

定
てい

 chừa xác đừnh  

終
しゅう

了
りょう

 kừt thúc 

～方面
ほうめん

 hừừng ~  
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p.77 交通
こうつう

と移
い

動
どう

 

30 お客
きゃく

さん、どちらまで？ 

 

Can-do 

タクシーで運転
うんてん

手
しゅ

に行
い

き先
さき

を伝
つた

えることができる。 

タクシーを止
と

める場
ば

所
しょ

について聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nó i đ iừm đừn vừi tà i xừ taxi.  

Có  thừ hừi và  hiừu vừ nừi taxi sừ dừng.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたはタクシーで駅
えき

に行
い

きます。 

Bừn đ i taxi đừn nh à ga.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

２ どこにタクシーを止
と

めることができますか。 

Có  thừ dừng taxi ừ đâ u?  
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p.79 おしゃべり 

31 ちょっと忙
いそが

しいけど、元
げん

気
き

だよ 

 

Can-do 

ひさしぶりに会
あ

った人
ひと

とあいさつできる。様
よう

子
す

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ chào hừi ng ừừi lâu ng ày mừi gừp. Có  thừ hừi thăm v à hiừu tình h ình cừa hừ. 

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（アナスさん）は、友
とも

だちのマリアさんと約束
やくそく

して、ひさしぶりに会
あ

いました。 

Bừn đã  hừn gừp m ừt ngừừi bừn. Hai ng ừừi gừp lừi nhau sau m ừt thừi gian d à i.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

２ マリアさんの仕
し

事
ごと

について、正
ただ

しいものをすべて選
えら

んでください。 

Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng vừ công vi ừc cừa Maria.  

 

ことば 

ひさしぶり。 lâu rừi kh ông g ừp  

フロント qu ừy lừ tân 

バタバタします bừn rừn/từt bừt 

ぴったり vừa vừn; ho àn to àn ph ù  hừp  
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p.81 おしゃべり 

32 週
しゅう

末
まつ

何
なに

してるの？ 

 

Can-do 

趣
しゅ

味
み

や好
す

きなことについて聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu vừ sừ th ích ho ừc nhừng đ iừu đừi ph ừừng th ích.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは大学
だいがく

で、新
あたら

しくできた友
とも

だちと話
はな

しています。 

Bừn đang n ó i chuy ừn vừi mừt ngừừi bừn m ừi quen ừ trừừng đừi hừc. 

 

問題
もんだい

 

１ 友
とも

だちの趣
しゅ

味
み

は何
なん

ですか。 

Sừ th ích cừa ng ừừi bừn đó  là g ì? 

 

２ 友
とも

だちの好
す

きな映
えい

画
が

はどんな映
えい

画
が

ですか。すべて選
えら

んでください。 

Ngừừi bừn đó  th ích nh ừng th ừ loừi phim n ào? Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng.  

 

ことば 

ホラー kinh d ừ 

アクション hành đừng  

コメディ hà i 

SF（サイエンス・フィクション） khoa h ừc viừn từừng (SF)  
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p.83 おしゃべり 

33 どのぐらい日
に

本
ほん

語
ご

を勉
べん

強
きょう

していますか 

 

Can-do 

日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

習
しゅう

について、どのぐらい勉
べん

強
きょう

しているか、なぜ勉
べん

強
きょう

を始
はじ

めたかを聞
き

いて理
り

解
かい

でき

る。 

Có  thừ hừi và  hiừu đừi ph ừừng đã  hừc tiừng Nh ừt bao l âu, v ì sao b ừt đừu hừc tiừng Nh ừt.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（チェンさん）は国際交流
こくさいこうりゅう

のパーティーで、初
はじ

めて会
あ

った留
りゅう

学
がく

生
せい

のアーデンさんと話
はな

して

います。 

Bừn (Chen) đang n ó i chuy ừn vừi Arden, m ừt du h ừc sinh m à  bừn vừa mừi gừp, từi mừt bừ

a tiừc giao l ừu qu ừc từ.  

 

問題
もんだい

 

１ アーデンさんは、どのぐらい日
に

本
ほん

語
ご

を勉
べん

強
きょう

していますか。 

Arden đã  hừc tiừng Nh ừt đừừc bao l âu?  

 

２ アーデンさんは、どうして日
に

本
ほん

語
ご

の勉
べん

強
きょう

を始
はじ

めましたか。 

Vì sao Arden b ừt đừu hừc tiừng Nh ừt? 

 

ことば 

経
けい

済
ざい

学
がく

部
ぶ

 khoa kinh t ừ 

文
ぶん

学
がく

部
ぶ

 khoa v ăn hừc 

アニメ phim ho ừt hình; anime  

大
だい

学
がく

院
いん

 bừc cao hừc; trừừng cao h ừc 

文
ぶん

学
がく

 văn hừc 

研
けん

究
きゅう

します nghi ên cừu 
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p.85 おしゃべり 

34 休
やす

みはどこか行
い

きましたか 

 

Can-do 

休
やす

みの日
ひ

に行
い

った場
ば

所
しょ

やしたことについて聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu nừi đừi ph ừừng đã  đ i và viừc đã  làm v ào ng ày ngh ừ.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、会社
かいしゃ

の休
やす

み時
じ

間
かん

に同
どう

僚
りょう

の中村
なかむら

さんと話
はな

しています。 

Bừn đang n ó i chuy ừn vừi đừng nghi ừp Nakamura trong gi ừ ngh ừ ừ công ty.  

 

問題
もんだい

 

１ 中村
なかむら

さんは、土
ど

曜
よう

日
び

に何
なに

をしましたか。 

Thừ Bừy, Nakamura đã  làm g ì? 

 

２ 中村
なかむら

さんは、日
にち

曜
よう

日
び

に何
なに

をしましたか。 

Chừ nh ừt, Nakamura đã  làm g ì? 

 

ことば 

バーベキュー tiừc nừừng BBQ  

ショッピングモール trung t âm th ừừng m ừi 
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p.87 おしゃべり 

35 おすすめの場
ば

所
しょ

はありますか 

 

Can-do 

相
あい

手
て

の出
しゅっ

身
しん

地
ち

や住
す

んでいる町
まち

について、おすすめの場
ば

所
しょ

などを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ hừi và  hiừu vừ qu ê qu án ho ừc thành ph ừ nừi đừi ph ừừng đang s ừng, ch ừng h ừn nh

ừ nh ừng đừa đ iừm đừừc giừi thiừu.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは昼
ひる

休
やす

みに公園
こうえん

でお弁当
べんとう

を食
た

べながら、同
どう

僚
りょう

の小
こ

林
ばやし

さんと話
はな

しています。 

Vào giừ ngh ừ trừa, b ừn vừa ăn cừm h ừp ừ công vi ên vừa nó i chuy ừn vừi đừng nghi ừp Koba

yashi.  

 

問題
もんだい

 

１ 小
こ

林
ばやし

さんのおすすめの場
ば

所
しょ

は、今
いま

どんな様
よう

子
す

ですか。 

Đừa đ iừm Kobayashi gi ừi thiừu hi ừn giừ nh ừ thừ nào?  

 

２ 小
こ

林
ばやし

さんのおすすめの店
みせ

はどれですか。 

Cừa hàng Kobayashi gi ừi thiừu là cừa hàng n ào?  

 

ことば 

おすすめ gừi ý; đừ xuừt 

お城
しろ

 lâu đà i 

広
ひろ

場
ば

 qu ừng trừừng  

地
じ

元
もと

 đừa ph ừừng; qu ê nh à  

イタリアン m ón ăn Ý; nh à hàng Ý 
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p.89 説明
せつめい

と案内
あんない

 

36 ご利
り

用
よう

は初
はじ

めてですか 

 

Can-do 

スポーツクラブなどの施
し

設
せつ

で、ルールやマナーに関
かん

する説明
せつめい

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu giừi th ích vừ quy t ừc và  cách ừng xừ từi các cừ sừ nh ừ câu lừc bừ thừ t

hao.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、スポーツクラブに初
はじ

めて来
き

ました。スタッフの説明
せつめい

を聞
き

きます。 

Bừn lừn đừu tiên đừn câu lừc bừ thừ thao. B ừn nghe nh ân viên hừừng d ừn.  

 

問題
もんだい

 

１ 正
ただ

しいものは、どれですか。すべて選
えら

んでください。 

Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng.  

 

２ 正
ただ

しいものは、どれですか。すべて選
えら

んでください。 

Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng.  

 

ことば 

トレーニング室
しつ

 ph òng từp luy ừn 

室
しつ

内用
ないよう

 dùng trong nh à  

シューズ gi ày 

ペットボトル chai/b ình  

ふた nừp  

マシン m áy 

汗
あせ

 mừ hô i 

拭
ふ

きます lau  
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移
い

動
どう

します di chuy ừn 

休
きゅう

憩
けい

します ngh ừ giừi lao  
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p.91 説明
せつめい

と案内
あんない

 

37 どんなイベント？ 

 

Can-do 

イベントの案内
あんない

を聞
き

いて、内容
ないよう

や申
もう

し込
こ

み方法
ほうほう

が理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe th ông tin h ừừng d ừn vừ sừ kiừn và hiừu nừi dung c ũng nh ừ cách đă ng k ý. 

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、大学
だいがく

で友
とも

だちと話
はな

しています。 

Bừn đang n ó i chuy ừn vừi bừn ừ trừừng đừi hừc. 

 

問題
もんだい

 

１ このイベントは、どのようなイベントですか。 

Đâ y là sừ kiừn nh ừ thừ nào?  

 

２ このあと、あなたはどうしますか。 

Tiừp theo, b ừn sừ làm g ì? 

 

ことば 

ゼミ lừp/nh óm chuy ên đừ 

イベント sừ kiừn 

国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

 giao l ừu qu ừc từ 

ＱＲコード m ã QR 

読
よ

み取
と

ります qu ét; đừc dừ liừu 
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p.93 説明
せつめい

と案内
あんない

 

38 お時
じ

間
かん

はどうされますか 

 

Can-do 

カラオケ店
てん

の受付
うけつけ

で、店
てん

員
いん

の質問
しつもん

や説明
せつめい

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu câu hừi, gi ừi th ích cừa nh ân viên từi qu ừy lừ tân qu án karaoke.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは友
とも

だちと二人
ふ た り

でカラオケ店
てん

に来
き

ました。受付
うけつけ

で説明
せつめい

を聞
き

きます。 

Bừn cùng m ừt ngừừi bừn đừn qu án karaoke. B ừn nghe gi ừi th ích từi qu ừy lừ tân.  

 

問題
もんだい

 

１ 店
てん

員
いん

は何
なに

について聞
き

きましたか。すべて選
えら

んでください。 

Nh ân viên đã  hừi vừ nh ừng g ì? Hãy chừn từt cừ nh ừng đ iừu đã  hừi.  

 

２ ソフトドリンクがほしいとき、どうしますか。 

Khi mu ừn uừng đừ uừng kh ông cừn, b ừn ph ừi làm g ì? 

 

ことば 

会
かい

員
いん

証
しょう

 thừ hừi viên 

学
がく

生
せい

証
しょう

 thừ sinh vi ên 

ソフトドリンク đừ uừng kh ông cừn 

飲
の

み放
ほう

題
だい

 uừng kh ông gi ừi hừn 

ドリンクバー qu ừy nừừc từ ph ừc vừ 
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p.95 説明
せつめい

と案内
あんない

 

39 遅
おく

れないようお願
ねが

いします 

 

Can-do 

ツアーガイドの説明
せつめい

を聞
き

いて、これからの予
よ

定
てい

や集
しゅう

合
ごう

時
じ

間
かん

・場
ば

所
しょ

などが理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe gi ừi th ích cừa hừừng d ừn viên du l ừch và hiừu lừch tr ình sừp từi, thừi gian v à đ

ừa đ iừm từp trung, v.v.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたはバスツアーで鎌倉
かまくら

に来
き

ました。ガイドの説明
せつめい

を聞
き

きます。 

Bừn tham gia tour xe bu ýt đừn Kamakura. B ừn nghe h ừừng d ừn viên giừi th ích.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは、これから何
なに

をしますか。 

Bây giừ bừn sừ làm g ì? 

 

２ 次は、何
なん

時
じ

にどこに集
あつ

まりますか。 

Tiừp theo, m ừi ng ừừi sừ từp trung l úc mừy giừ và ừ đâ u?  

 

ことば 

鎌
かま

倉
くら

 Kamakura  

建
けん

長
ちょう

寺
じ

 chùa Kenchoji  

見
み

どころ đ iừm đá ng xem  

自
じ

由
ゆう

行
こう

動
どう

 thừi gian t ừ do; t ừ do tham quan  

昼
ちゅう

食
しょく

 bừa trừa 

集
あつ

まります từp trung  

そろいます có  mừt đừy đừ 
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p.97 説明
せつめい

と案内
あんない

 

40 SNSにアップしても大
だい

丈
じょう

夫
ぶ

です 

 

Can-do 

スタッフの説明
せつめい

を聞
き

いて、写真
しゃしん

撮影
さつえい

についてのルールが理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe gi ừi th ích cừa nh ân vi ên và hiừu quy t ừc chừp ừnh.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、これからお菓子
か し

の工
こう

場
じょう

を見
けん

学
がく

します。見
けん

学
がく

のときの注
ちゅう

意
い

について、説明
せつめい

を聞
き

きま

す。 

Bừn sừp tham quan nh à m áy bánh k ừo. Bừn nghe gi ừi th ích vừ nh ừng l ừu ý khi tham qua

n.  

 

問題
もんだい

 

１ 見
けん

学
がく

のときの写真
しゃしん

の撮
と

り方
かた

で、正
ただ

しいものはどれですか。 

Cách chừp ừnh n ào là đú ng khi tham quan?  

 

２ SNSにアップしてもいい写真
しゃしん

はどれですか。 

ừnh n ào có  thừ đă ng l ên m ừng x ã hừi (SNS)?  

 

ことば 

お越
こ

しいただき、ありがとうございます。 Xin cừm ừn qu ý vừ đã  đừn 

撮影
さつえい

 chừp ừnh  

フラッシュ đèn flash  

三
さん

脚
きゃく

 chân m áy 

自
じ

撮
ど

り棒
ぼう

 gừy từ sừừng  

ご遠慮
えんりょ

ください。 xin vui l òng kh ông … 

アップロード từi lên 
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ルール quy t ừc 
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p.99 健康
けんこう

 

41 初
はじ

めてなんですが… 

 

Can-do 

病
びょう

院
いん

の受
うけ

付
つけ

で、案
あん

内
ない

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu hừừng d ừn từi qu ừy tiừp nh ừn cừa bừnh vi ừn.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（カンさん）は、病
びょう

院
いん

に来
き

ました。これから受付
うけつけ

をします。 

Bừn đừn bừnh vi ừn. Bây giừ bừn sừ làm th ừ từc từi qu ừy tiừp nh ừn.  

 

問題
もんだい

 

１ このあと、あなたは受付
うけつけ

で何
なに

を見
み

せますか。 

Tiừp theo, b ừn sừ cho nh ân viên từi qu ừy tiừp nh ừn xem g ì? 

 

２ このあと、あなたはどうしますか。すべて選
えら

んでください。 

Tiừp theo, b ừn sừ làm g ì? Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng.  

 

ことば 

診
しん

察
さつ

券
けん

 thừ kh ám b ừnh  

マイナンバーカード thừ My Number  

問
もん

診
しん

票
ひょう

 phi ừu hừi bừnh  

症
しょう

状
じょう

 triừu chừng  
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p.101 健康
けんこう

 

42 しばらく家
いえ

で休
やす

んでください 

 

Can-do 

病
びょう

院
いん

で、診
しん

察
さつ

後
ご

の注
ちゅう

意
い

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu nh ừng đ iừu cừn lừu ý sau khi kh ám b ừnh.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（ガルシアさん）は足
あし

をけがして、病
びょう

院
いん

に来
き

ました。 

Bừn bừ thừừng ừ chân và đừn bừnh vi ừn.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたが今日
き ょ う

してはいけないことはどれですか。 

Hôm nay b ừn kh ông đừừc làm đ iừu g ì? 

 

２ お医
い

者
しゃ

さんは、サッカーの練
れん

習
しゅう

について何
なん

と言
い

いましたか。 

Bác sĩ đã  nó i gì vừ viừc từp b óng đá ? 

 

ことば 

やめておきます thô i, tô i sừ kh ông l àm  

拭
ふ

きます lau  

厳
きび

しい kh ó ; qu á sừc 
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p.103 健康
けんこう

 

43 あまり飲
の

まないようにしています 

 

Can-do 

健康
けんこう

のために気
き

をつけていることや、その理
り

由
ゆう

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu nh ừng đ iừu đừi ph ừừng l ừu ý đừ giừ g ìn sừc khừe và lý do.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、同
どう

僚
りょう

の石川
いしかわ

さんと居
い

酒
ざか

屋
や

で話
はな

しています。 

Bừn đang n ó i chuy ừn vừi đừng nghi ừp Ishikawa t ừi mừt qu án nh ừu  

 

問題
もんだい

 

１ 石川
いしかわ

さんは、どうしてお酒
さけ

を飲
の

みませんか。 

Vì sao Ishikawa kh ông u ừng rừừu?  

 

２ 石川
いしかわ

さんは、健康
けんこう

のために何
なに

をしていますか。正
ただ

しいものを選
えら

んでください。 

Ishikawa l àm g ì đừ giừ g ìn sừc khừe? Hãy chừn đá p án đú ng.  

 

ことば 

健康
けんこう

診断
しんだん

 kh ám sừc khừe 

塩分
えんぶん

 hàm lừừng mu ừi 
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p.105 健康
けんこう

 

44 どうぞお大
だい

事
じ

になさってください 

 

Can-do 

薬
くすり

の飲
の

み方
かた

についての説明
せつめい

を聞
き

いて、1日
にち

何
なん

回
かい

、いつ飲
の

むかが理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe gi ừi th ích vừ cách uừng thu ừc và  hiừu m ừi ng ày uừng m ừy lừn, u ừng khi n ào.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、薬
やっ

局
きょく

に薬
くすり

をもらいに来
き

ました。 

Bừn đừn nh à  thu ừc đừ nh ừn thu ừc. 

 

問題
もんだい

 

１ 目
め

薬
ぐすり

は1日
にち

何
なん

回
かい

使
つか

いますか。 

Thu ừc nhừ mừt dùng m ừi ng ày mừy lừn?  

 

２ 飲
の

み薬
ぐすり

は1日
にち

何
なん

回
かい

、いつ飲
の

みますか。 

Thu ừc uừng: m ừi ng ày uừng m ừy lừn và  vào lúc nào?  

 

ことば 

アレルギー dừ ừng  

目
め

薬
ぐすり

 thu ừc nhừ mừt 

かゆみ ng ừa 

抑
おさ

えます làm gi ừm; ki ừm lừi 

くしゃみ hừt hừi 

鼻
はな

水
みず

 nừừc mũ i 
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p.107 健康
けんこう

 

45 お名
な

前
まえ

をお願
ねが

いします 

 

Can-do 

健康
けんこう

診断
しんだん

でスタッフの指示
し じ

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu chừ dừn cừa nh ân viên khi kh ám sừc khừe.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（リーさん）は、健康
けんこう

診断
しんだん

に来
き

ました。今
いま

から採血
さいけつ

をします。 

Bừn đừn kh ám sừc khừe. Bây giừ bừn sừ đừừc lừy m áu.  

 

問題
もんだい

 

１ このあと、あなたはどうしますか。 

Tiừp theo, b ừn sừ làm g ì? 

 

２ このあとすぐ、あなたはどうしますか。 

Ngay sau đâ y, bừn sừ làm g ì? 

 

ことば 

手
て

のひら lòng b àn tay  

握
にぎ

ります nừm lừi 

アルコール消
しょう

毒
どく

 kh ừ trùng b ừng cừn 

肌
はだ

 da  

押
お

さえます ừn gi ừ 

揉
も

みます xoa/b óp  
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p.109 仕
し

事
ごと

 

46 お給 料
きゅうりょう

について説明
せつめい

します 

 

Can-do 

アルバイトの面接
めんせつ

で、給 料
きゅうりょう

や服
ふく

装
そう

についての説
せつ

明
めい

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu giừi th ích vừ lừừng v à trang ph ừc trong bu ừi ph ừng vừn xin vi ừc làm t

hêm.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたはスーパーでアルバイトをしたいです。今
いま

、スーパーの店
てん

長
ちょう

と面接
めんせつ

をしています。 

Bừn mu ừn làm th êm từi mừt siêu thừ. Hiừn gi ừ, bừn đang ph ừng vừn xin vi ừc vừi qu ừn lý si

êu thừ.  

 

問題
もんだい

 

１ 時
じ

給
きゅう

について、正
ただ

しいのはどれですか。 

Đá p án nào đú ng vừ mừc lừừng theo gi ừ? 

 

２ 仕
し

事
ごと

のとき、エプロンの下
した

にどんな服
ふく

を着
き

ますか。 

Khi l àm vi ừc, bừn m ừc loừi qu ừn áo nào bên dừừi từp dừ? 

 

ことば 

時
じ

給
きゅう

 lừừng theo gi ừ 

基
き

本
ほん

 cừ bừn 

～以
い

降
こう

 từ ~ trừ đ i 

服
ふく

装
そう

 trang ph ừc 

決
き

まり quy đừnh  

制
せい

服
ふく

 đừng ph ừc 
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p.111 仕
し

事
ごと

 

47 来
き

てもらえると助
たす

かるんだけど 

 

Can-do 

アルバイトのシフト変更
へんこう

を頼
たの

まれたとき、変更
へんこう

内容
ないよう

を理
り

解
かい

して、できるかどうか答
こた

えることがで

きる。 

Có  thừ hiừu nừi dung thay đừi ca làm khi đừừc nhừ đừi ca, và có  thừ trừ lừi m ình có  làm đ

ừừc hay kh ông.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（スーさん）は、アルバイト先
さき

で店
てん

長
ちょう

に呼
よ

ばれました。 

Từi nừi làm th êm, qu ừn lý gừi bừn đừn.  

 

問題
もんだい

 

１ 店
てん

長
ちょう

は、あなたに何
なに

をお願
ねが

いしましたか。 

Quừn lý đã  nh ừ bừn viừc gì? 

 

２ あなたは、店
てん

長
ちょう

にお願
ねが

いされたことができません。何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn kh ông th ừ làm vi ừc mà qu ừn lý nh ừ. Bừn sừ nó i gì? 

 

ことば 

シフト ca làm  

 

 



【ベトナム語】  Ver.1.1 2026-07-27 

56 

 

p.113 仕
し

事
ごと

 

48 野
や

菜
さい

を切
き

ってもらえる？ 

 

Can-do 

アルバイトで指示
し じ

を聞
き

いて、仕
し

事
ごと

の順
じゅん

番
ばん

や、やり方
かた

が理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe ch ừ dừn khi l àm th êm v à hiừu tr ình từ cũng nh ừ cách thừc hiừn công vi ừc. 

 

状 況
じょうきょう

 

あなた（リュウさん）は、レストランのアルバイトで、お店
みせ

の開
かい

店
てん

準
じゅん

備
び

をしています。 

Bừn đang chu ừn bừ mừ cừa từi nh à hàng n ừi m ình l àm th êm.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたがすることをすべて選
えら

んでください。 

Hãy chừn từt cừ nh ừng vi ừc bừn sừ làm.  

 

２ 野
や

菜
さい

はどのように切
き

りますか。 

Bừn sừ cừt rau nh ừ thừ nào?  

 

ことば 

ホール khu v ừc phừc vừ kh ách; sừnh  

掃
そう

除
じ

機
き

をかけます hú t bừi 

拭
ふ

きます lau  

準
じゅん

備
び

 chu ừn bừ 

輪切
わ ぎ

り cừt thành khoanh  
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p.115 仕
し

事
ごと

 

49 何
なに

かいい方法
ほうほう

がありますか 

 

Can-do 

仕
し

事
ごと

について、先輩
せんぱい

や同
どう

僚
りょう

のアドバイスを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu lừi khuy ên vừ công vi ừc cừa ng ừừi đ i trừừc hoừc đừng nghi ừp.  

状 況
じょうきょう

 

あなたは仕
し

事
ごと

が終
お

わったあと、同
どう

僚
りょう

の伊
い

藤
とう

さんと話
はな

しています。 

Sau khi tan l àm, b ừn đang n ó i chuy ừn vừi đừng nghi ừp Ito.  

 

問題
もんだい

 

１ 伊
い

藤
とう

さんは、どんなアドバイスをしましたか。すべて選
えら

んでください。 

Suzuki đã  đừa ra lừi khuy ên g ì? 

 

２ 伊
い

藤
とう

さんは、お客
きゃく

さんに怒
おこ

られたとき、まずどうするのがいいと言
い

いましたか。 

Khi b ừ kh ách h àng m ừng, Ito  nó i trừừc tiên nên làm g ì? 

 

ことば 

スマホ đ iừn tho ừi thông minh  

報告
ほうこく

します báo cáo 
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p.117 仕
し

事
ごと

 

50 席
せき

を外
はず

しております 

 

Can-do 

仕
し

事
ごと

でかかってきた電
でん

話
わ

の内
ない

容
よう

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu nừi dung cu ừc gừi đừn trong c ông vi ừc. 

状 況
じょうきょう

 

あなた（パクさん）はみどり商
しょう

事
じ

の社
しゃ

員
いん

です。上
じょう

司
し

の山
やま

田
だ

課
か

長
ちょう

は今
いま

いません。 

取
とり

引
ひき

先
さき

から電
でん

話
わ

がかかってきました。 

Bừn là nh ân viên cừa công ty Midori Shoji. Tr ừừng ph òng Yamada, c ừp trên cừa bừn, hi ừn 

kh ông có  mừt. Có  cuừc gừi từ mừt đừi tác. 

 

問題
もんだい

 

１ だれから、何
なに

について電
でん

話
わ

がありましたか。 

Ai đã  gừi đ iừn và gừi vừ viừc gì? 

 

２ 相
あい

手
て

は何
なん

と言
い

っていましたか。 

Đừi ph ừừng đã  nó i gì? 

 

ことば 

営
えい

業
ぎょう

部
ぶ

 ph òng kinh doanh  

席
せき

を外
はず

します từm rừi chừ; vừng m ừt 

先日
せんじつ

 hôm trừừc 

資
し

料
りょう

 tà i liừu 

直
ちょく

接
せつ

 trừc tiừp  

改
あらた

めて mừt lừn nừa; vào dừp kh ác 
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p.119 トラブルと災害
さいがい

 

51 どんなかばんでしょうか 

 

Can-do 

忘
わす

れ物
もの

をしたときに、問
と

い合
あ

わせることができる。 

忘
わす

れ物
もの

の特
とく

徴
ちょう

について聞
き

かれて、答
こた

えることができる。 

Có  thừ liên hừ hừi vừ đừ đừ qu ên.  

Có  thừ trừ lừi khi đừừc hừi vừ đừc đ iừm cừa m ón đừ đã  đừ qu ên.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、デパートから帰
かえ

ってから、かばんがないことに気
き

づきました。 

デパートに電
でん

話
わ

をかけて、かばんがあるかどうか聞
き

きます。 

Sau khi t ừ cừa hàng b ách hóa vừ, bừn nh ừn ra kh ông th ừy tú i xách đâ u. Bừn gừi đ iừn đừn 

cừa hàng đừ hừi xem t ú i cừa m ình có  ừ đó  kh ông.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

２ 右
みぎ

の絵
え

は、あなたのかばんです。あなたは何
なん

と答
こた

えますか。 

Chiừc tú i trong h ình b ên ph ừi là cừa bừn. Bừn sừ trừ lừi nhừ thừ nào?  

 

ことば 

（ご）用件
ようけん

 nừi dung c ừn trao đừi/yêu cừu 

外
そと

側
がわ

 ph ía ngo à i 

目
め

印
じるし

 dừu hiừu/mừc nhừn bi ừt 
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p.121 トラブルと災害
さいがい

 

52 Wi-Fiがつながらなくて… 

 

Can-do 

Wi-Fiのトラブルについて電
でん

話
わ

し、相
あい

手
て

の指
し

示
じ

などを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ gừi đ iừn vừ sừ cừ Wi -Fi và nghe hi ừu chừ dừn cừa đừi ph ừừng.  

 

状 況
じょうきょう

 

部
へ

屋
や

のWi-Fiがつながらなくなりました。サポートセンターに電
でん

話
わ

をします。 

Wi -Fi trong ph òng cừa bừn kh ông k ừt nừi đừừc nừa. Bừn gừi đ iừn đừn trung t âm h ừ trừ.  

 

問題
もんだい

 

１ サポートセンターの人
ひと

は、まず、何
なに

をするように言
い

いましたか。 

Trừừc tiên, nh ân viên trung t âm h ừ trừ yêu cừu bừn làm g ì? 

 

２ 正
ただ

しいものは、どれですか。すべて選
えら

んでください。 

Nhừng đá p án nào đú ng? H ãy chừn từt cừ các đá p án đú ng.  

 

ことば 

つながります kừt nừi đừừc 

サポートセンター trung t âm h ừ trừ 

ルーター bừ đừnh tuy ừn/router  

コンセント ừ cừm đ iừn 

再
さい

起
き

動
どう

 kh ừi đừng l ừi 

電源
でんげん

 ngu ừn đ iừn 

伺
うかが

います đừn; gh é thăm (c ách nó i khi êm nh ừừng)  

（ご）都合
つ ご う

 sừ thu ừn tiừn; th ừi gian thu ừn tiừn 
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p.123 トラブルと災害
さいがい

 

53 燃
も

えないごみの日
ひ

に出
だ

すんですよ 

 

Can-do 

近
きん

所
じょ

の人
ひと

にごみの出
だ

し方
かた

を注
ちゅう

意
い

されたとき、正
ただ

しいルールを聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu quy đừnh vừ cách đừ rác khi đừừc hàng x óm nh ừc nhừ.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、ごみを捨
す

てに来
き

ました。ごみ捨
す

て場
ば

で近
きん

所
じょ

の佐
さ

藤
とう

さんに話
はな

しかけられました。 

Bừn (Amit) đừn vừt rác. Từi nừi vừt rác, bừn đừừc hàng x óm Sato b ừt chuy ừn.  

 

問題
もんだい

 

１ 今日
き ょ う

は何
なん

のごみの日
ひ

ですか。 

Hôm nay l à ng ày thu gom lo ừi rác nào?  

 

２ 燃
も

えないごみについて、正
ただ

しいものをすべて選
えら

んでください。 

Hãy chừn từt cừ các đá p án đú ng vừ rác không ch áy.  

 

ことば 

燃
も

えるごみ rác đừt đừừc 

金属
きんぞく

 kim lo ừi 

燃
も

えないごみ rác không đừt đừừc 

第
だい

2 lừn thừ 2 

第
だい

4 lừn thừ 4 

資
し

源
げん

ごみ rác tá i chừ 
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p.125 トラブルと災害
さいがい

 

54 火事
か じ

ですか、救 急
きゅうきゅう

ですか 

 

Can-do 

救
きゅう

急
きゅう

車
しゃ

を呼
よ

ぶとき、質問
しつもん

や指示
し じ

を聞
き

いて理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe v à hiừu câu hừi, chừ dừn khi g ừi xe cừp cừu.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたは、事故
じ こ

を見
み

ました。119番
ばん

に電
でん

話
わ

をかけて、救
きゅう

急
きゅう

車
しゃ

を呼
よ

びます。 

Bừn nh ìn thừy mừt vừ tai n ừn. Bừn gừi sừ 119 đừ yêu cừu xe cừp cừu.  

 

問題
もんだい

 

１ あなたは何
なん

と言
い

いますか。 

Bừn sừ nó i gì? 

 

２ あなたは、救
きゅう

急
きゅう

車
しゃ

が来
く

るまで何
なに

をするように言
い

われましたか。 

Bừn đừừc bừo làm g ì cho đừn khi xe c ừp cừu đừn?  

 

ことば 

救
きゅう

急
きゅう

 cừp cừu 

ぶつかります va vào 

向
む

かいます đ i từi; hừừng đừn 

到
とう

着
ちゃく

します đừn nừi 

声
こえ

をかけます lên tiừng g ừi; bừt chuy ừn 

動
うご

かします di chuy ừn; l àm cho d ừch chuy ừn 

サイレン cò i báo đừng  

手
て

を振
ふ

ります vừy tay  

合
あい

図
ず

 tín hiừu; ra hi ừu 
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p.127 トラブルと災害
さいがい

 

55 避
ひ

難
なん

してください 

Can-do 

地
じ

震
しん

や火
か

事
じ

などのときに、避
ひ

難
なん

の呼
よ

びかけを聞
き

いて、何
なに

があったか、どうすればよいかが理
り

解
かい

できる。 

Có  thừ nghe th ông b áo kêu gừi sừ tán khi c ó  đừng đừt, hừa ho ừn, v.v. v à hiừu đã  xừy ra ch

uyừn g ì, nên làm g ì.  

 

状 況
じょうきょう

 

あなたが大学
だいがく

の教
きょう

室
しつ

で勉
べん

強
きょう

していると、放送
ほうそう

が流
なが

れてきました。 

Trong l úc bừn đang h ừc ừ ph òng h ừc cừa trừừng đừi hừc, có  thông b áo ph át ra.  

 

問題
もんだい

 

１ 何
なに

がありましたか。 

Đã  xừy ra chuy ừn g ì? 

 

２ 避
ひ

難
なん

するとき、してはいけないのはどれですか。 

Viừc nào kh ông đừừc làm khi s ừ tán?  

ことば 

火
か

災
さい

 hừa ho ừn 

～号館
ごうかん

 tòa nh à sừ ~  

実
じっ

験
けん

室
しつ

 ph òng th í nghi ừm  

煙
けむり

 kh ó i 

教
きょう

職
しょく

員
いん

 giừng vi ên và nh ân viên 

すみやかに nhanh ch óng  

グラウンド sân thừ thao  

避
ひ

難
なん

します sừ tán 
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非
ひ

常
じょう

口
ぐち

 cừa tho át hiừm  

吸
す

います h ít 

おおいます che ph ừ 
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